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HỢP TÁC THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - LB NGA QUÝ I NĂM 2025
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong Quý I 2025, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và LB Nga đạt 1,11 tỷ USD, tăng 0,26% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, xuất khẩu đạt 545,4 triệu USD, tăng 3%; nhập khẩu đạt 566,9 triệu USD, giảm 2,2%. Thâm hụt thương mại với LB Nga đạt khoảng 21,5 triệu USD.   
 Về xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang LB Nga trong Quý I 2025 đạt 545,4 triệu USD. Cụ thể:
Xuất khẩu của Việt Nam sang Nga trong Quý I 2025
Đơn vị: USD
	Mặt hàng
	03T2024
	03T2025
	Tăng/giảm

	Hàng thủy sản
	43.157.458
	48.208.046
	11,7%

	Hàng rau quả 
	13.517.694
	12.590.407
	-6,9%

	Hạt điều 
	17.811.384
	12.673.860
	-28,8%

	Cà phê 
	97.656.617
	165.336.869
	69,3%

	Chè
	2.637.811
	2.949.046
	11,8%

	Hạt tiêu 
	4.893.957
	6.424.801
	31,3%

	Gạo 
	1.913.895
	985.021
	-48,5%

	Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc 
	6.288.584
	5.350.675
	-14,9%

	Sản phẩm từ chất dẻo 
	7.096.832
	6.533.396
	-7,9%

	Cao su 
	10.060.641
	8.408.397
	-16,4%

	Sản phẩm từ cao su 
	2.119.475
	2.738.831
	29,2%

	Túi xách, ví, vali, mũ, ô dù 
	4.175.878
	2.374.289
	-43,1%

	Sản phẩm mây, tre, cói và thảm 
	198.099
	82.414
	-58,4%

	Gỗ và sản phẩm gỗ 
	735.008
	1.247.967
	69,8%

	Hàng dệt may 
	179.075.241
	115.987.196
	-35,2%

	Giày dép các loại 
	1.108.905
	4.145.287
	273,8%

	Sản phẩm gốm sứ 
	240.840
	206.492
	-14,3%

	Sắt thép các loại 
	205.912
	281.837
	36,9%

	Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 
	5.998.280
	1.795.568
	-70,1%

	Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 
	35.662.089
	49.671.000
	39,3%

	Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận
	702.901
	2.376.160
	238,1%

	Hàng hóa khác
	92.109.010
	95.034.641
	3,2%


Trong Quý I 2025, xuất khẩu hàng thủy sản tiếp tục phục hồi tăng trưởng, đạt 48,21 triệu USD, tăng 11,7% so với cùng kỳ 2024; giày dép các loại cũng cho thấy sự phục hồi mạnh khi tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao 4,15 triệu USD (tăng 274%, tăng 101% so với 2T/2025); đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận đạt 2,38 triệu USD (tăng 238%, tăng 88% so với 2T); sản phẩm từ cao su đạt 2,74 triệu USD (tăng 29,2%); sắt thép các loại đạt 282 ngàn USD (tăng 37%, tăng 106% so với 2T).
Các nhóm hàng giảm xuất khẩu bao gồm: hàng rau quả đạt 12,59 triệu USD (giảm 5,6%); hạt điều đạt 12,67 triệu USD (giảm 28,8%), bánh kẹo, ngũ cốc đạt 5,35 triệu USD (giảm 14,9%); túi xách, va li, mũ, ô, dù đạt 2,37 triệu USD (giảm 43,1%); hàng dệt may đạt 115,99 triệu USD (giảm 35,2%); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 1,8 triệu USD giảm (70,1%); cao su đạt 8,41 triệu USD (giảm 16,4%), gạo đạt 985 ngàn USD (giảm 48,5%).
Một số mặt hàng trong nhóm nông sản, nông sản nguyên liệu vẫn tiếp tục hưởng lợi từ việc tăng giá toàn cầu, nên dù khối lượng xuất khẩu giảm nhưng trị giá lại tăng. Điển hình như hạt tiêu giảm 24,5% về khối lượng nhưng tăng 31,3% về giá trị (tăng 94% so với 2T); chè giảm 2,2% về khối lượng, tăng 11,8% về giá trị; Cà phê tăng 0,3% về khối lượng, tăng 69,3% về giá trị (tăng 76% so với 2T). Cà phê tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu dẫn đầu về giá trị với 165,33 triệu USD sau 3 tháng đầu năm.
Về nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Nga trong Quý I 2025 đạt 566,9 triệu USD. Cụ thể:
Nhập khẩu của Việt Nam từ Nga trong Quý I 2025
Đơn vị: USD

	Mặt hàng
	3T2024
	3T2025
	Tăng/giảm

	Hàng thủy sản 
	25.370.126
	16.791.343
	-33,8%

	Lúa mì
	13.903.872
	34.413.847
	147,5%

	Quặng và khoáng sản khác
	8.743.585
	13.045.160
	49,2%

	Than các loại 
	285.486.533
	206.239.733
	-27,8%

	Sản phẩm khác từ dầu mỏ 
	542.660
	4.859.352
	795,5%

	Hóa chất 
	16.960.311
	20.651.403
	21,8%

	Sản phẩm hóa chất 
	293.163
	600.241
	104,7%

	Dược phẩm
	6.037.698
	12.676.344
	110,0%

	Phân bón các loại 
	83.808.225
	82.677.623
	-1,3%

	Chất dẻo nguyên liệu 
	23.731.729
	32.075.053
	35,2%

	Cao su 
	6.632.476
	11.607.036
	75,0%

	Gỗ và sản phẩm gỗ
	8.735.090
	6.303.999
	-27,8%

	Giấy các loại 
	1.059.658
	478.659
	-54,8%

	Sắt thép các loại 
	84.423
	216.676
	156,7%

	Sản phẩm từ sắt thép 
	8.125.195
	11.677.817
	43,7%

	Kim loại thường khác 
	11.153.273
	9.823.864
	-11,9%

	Máy móc. thiết bị. dụng cụ. phụ tùng khác
	3.524.060
	5.344.672
	51,7%

	Dây điện và dây cáp điện (không tăng từ 2T/2025)
	82.117
	56.022
	-31,8%

	Ô tô nguyên chiếc các loại (không tăng từ 2T/2025)
	1.640.000
	8.147.028
	396,8%

	Linh kiện. phụ tùng ô tô
	2.641.284
	2.924.653
	10,7%

	Phương tiện vận tải khác và phụ tùng
	908.237
	1.139.572
	25,5%

	Hàng hóa khác
	70.325.266
	85.146.084
	21,1%


Trong Quý I 2025, nhập khẩu nhiều mặt hàng tăng trưởng ở mức cao so với cùng kỳ 2024. Lúa mì đạt 34,41 triệu USD (tăng 148%); quặng và các loại khoáng sản khác đạt 13,05 triệu USD (tăng 49,2% về giá trị, tăng 143% về khối lượng); hóa chất đạt 20,65 triệu USD (tăng 22%); sản phẩm hóa chất đạt 600 ngàn USD (tăng 105%); Dược phẩm đạt 12,68 triệu USD (tăng 110%); cao su đạt 11,61 triệu USD (tăng 75%).; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 4,1 triệu USD (tăng 83,5%).
Nhóm hàng nhập khẩu giảm gồm: hàng thủy sản đạt 16,79 triệu USD (giảm 33,8%); gỗ và sản phẩm gỗ đạt 6,3 triệu USD (giảm 27,8%); giấy các loại đạt 478 ngàn USD (giảm 54,8%); phân bón đạt 82,68 triệu USD (giảm 1,3%).
Đáng chú ý, mặt hàng than các loại đạt 140,1 triệu USD, giảm 27,8% về giá trị nhưng tăng 1,9% về khối lượng; quặng và khoáng sản khác tăng 49,2% về giá trị, tăng 143% về khối lượng cho thấy giá nhập hai nhóm hàng này có chiều hướng giảm. Sản phẩm khác từ dầu mỏ đạt 4,86 triệu USD (tăng 795% so với 2024); sắt thép các loại đạt 216 ngàn USD (tăng 156% về giá trị và tăng 12 lần về khối lượng); ô tô nguyên chiếc giữ nguyên mức giá trị nhập khẩu từ 2T/2025, đạt 8,15 triệu USD nhưng so với năm 2024 tăng 396%, đây là 3 nhóm hàng có tăng trưởng đột biến trong Quý I.
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